
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
68 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

19/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM LỘC PHÁT

3502484737

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết : Trang trí nội thất công trình;

4330

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cây cảnh;

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước trong 
nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế; Mua bán gỗ,

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu và đồ phế thải

4669

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

7. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ;Nuôi trồng thuỷ sản nước 
ngọt;

0322

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Mua, bán nhà 
và quyền sử dụng đất không để ở, Cho thuê, điều hành, quản lý 
nhà và đất ở, Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để 
ở

6810(Chính)

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
chi tiết: (đấu giá).

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM LỘC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 077 9988 819
Email: ctyxdkimphatloc@gmail.com

Fax:
Website:
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99.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 
Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ; Giám sát thi công 
xây dựng – hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám 
sát thi công xây dựng – hoàn thiện công trình đường bộ đến 
cấp III; Thẩm tra thiết kế công trình; Quản lý dự án xây dựng; 
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự thầu; Tư vấn quản lý dự án; 
Khảo sát địa hình xây dựng công trình; Thiết kế quy hoạch xây 
dựng; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất 
công trình; Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 
nước); Khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình xây 
dựng.

7110

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết : Khai thác cát, đá, sỏi làm đường, khai thác cát san 
lấp;

0810

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết :Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn

5510

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng;

3320

17. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết : Xây dựng công trình dân dụng,

4101

18. Xây dựng công trình đường bộ
chi tiết: Xây dựng công trình, hạng mục công trình giao thông 
(cầu, đường, cống ...), cầu cảng;

4212

19. Xây dựng công trình điện
Chi tiết :Xây dựng các công trình điện chiếu sáng, trạm biến áp 
và đường dây tải điện đến 35KV;

4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết :xây dựng công trình nạo vét kênh mương và hệ thống 
thoát nước;

4222

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết : Xây dựng công trình, hạng mục công trình: công 
trình công nghiệp;xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị;

4299

22. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết : Dọn dẹp tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng);

4312

23. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MINH HÒA

Việt 
Nam

Tổ 5, khu phố 4, 
Phường Phước Trung, 
Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

59.400.000.000 60,000 077076004483

2LƯƠNG THỊ 
MAI THI

Việt 
Nam

23 Hai Bà Trưng, 
Phường Phước Trung, 
Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

29.700.000.000 30,000 077182000947

3NGUYỄN 
ĐÌNH BẰNG

Việt 
Nam

Thôn Xuân Lộc 1, Xã 
Đắk Sắk, Huyện Đắk 
Mil, Tỉnh Đắk Nông, 
Việt Nam

9.900.000.000 10,000 067089003326

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077076004483
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu phố 4, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, khu phố 4, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH HÒA Nam

01/06/1976 Kinh Việt Nam

20/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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